
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 1 (Quản trị và chiến lược) 

Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực 

Tiêu chí 6.1 Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 

(ứng với mỗi yêu cầu) 
Cần thu thập 

Nơi thu 

thập 

Phương pháp 

thu thập 

Dự kiến mã 

hóa 

Nguồn nhân lực được quy 

hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu 

cầu của hoạt động đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng. 

1. Có kế hoạch đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực của 

đơn vị đáp ứng hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng. 

2. Có quy hoạch/kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dựa 

trên việc đánh giá nhu cầu của hoạt động đào tạo, NCKH 

và phục vụ cộng đồng, tuân thủ các quy định hiện hành. 

- Văn bản quy hoạch/kế 

hoạch phát triển nguồn nhân 

lực của CSGD*. 

- Báo cáo đánh giá nhu cầu 

nguồn nhân lực của các đơn 

vị trong CSGD*. 

- Chiến lược phát triển đội 

ngũ/đề án vị trí việc làm*. 

- Dữ liệu đội ngũ nhân lực 

trong đó có cơ cấu độ tuổi, 

giới tính, trình độ chuyên 

môn,… dữ liệu về các hoạt 

động đào tạo, các nghiên 

cứu và công bố; dữ liệu các 

hoạt động phục vụ cộng 

đồng của cán bộ, GV, nhân 

viên. 

- Các nghị quyết, kết luận 

của Đảng ủy, hội đồng 

trường/hội đồng quản trị, 

các quyết định về công tác 

nhân sự. 

P. 

TCHC&QT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng ủy, 

Hội đồng 

trường 

Lấy từ VPĐT 

của Trường 

hoặc tham 

mưu các đơn 

vị chức năng 

ban hành nếu 

thiếu 

H6.06.01.01 

H6.06.01.02 

H6.06.01.03 

H6.06.01.04 

H6.06.01.05 

H6.06.01.06 

H6.06.01.07 

H6.06.01.08 

H6.06.01.09 

H6.06.01.10 

H6.06.01.11 

H6.06.01.12 

H6.06.01.13 

H6.06.01.14 

H6.06.01.15 

H6.06.01.16 

H6.06.01.17 

H6.06.01.18 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1.  H6.06.01.01 - Chiến lược phát triển Trường đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (trong đó có chiến 

lược về công tác phát triển đội ngũ GV và CBQL) 

2018-2023 TCHC&QT 



- Quyết định về việc phê duyệt chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện chiến lược 

Trường đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

2.  H6.06.01.02 - Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu về thực hiện kế hoạch chiến lược (KPIs) 2018-2023 ĐBCL&TTGD 

3.  H6.06.01.03 - Các đơn vị thuộc Trường có báo cáo đánh giá về nhu cầu nguồn nhân lực của đơn 

vị mình để cho lãnh đạo Trường xem xét đưa vào quy hoạch  

- BC về báo cáo tình hình, kết quả đào tạo nguồn nhân lực ngành sư phạm; 

-BC về thực trang nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại Trường Đại học Đồng 

Nai 

2018-2023 TCHC&QT 

4.  H6.06.01.04 - Chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030 2018-2023 TCHC&QT 

5.  H6.06.01.05 - Đề án vị trí việc làm năm 2022; Nghị quyết của Hội đồng trường ban hành danh 

mục vị trí việc làm; 

- Tờ trình Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ 

cấu lại đội ngũ cán bộ, GV; 

-Nghị quyết của của Hội đồng trường về  sắp xếp phòng, khoa, đơn vị thuộc và trực 

thuộc Trường Đại học Đồng Nai 

2018-2023 TCHC&QT 

6.  H6.06.01.06 - Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2018 - 2023 và rà soát quy hoạch CBLĐQL các cấp của 

Trường 

2018-2023 TCHC&QT 

7.  H6.06.01.07 - Quy trình tuyển dụng viên chức của Trường (Quy chế tuyển dụng viên chức và hợp 

đồng lao động) 

2018-2023 TCHC&QT 

8.  H6.06.01.08 Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hàng năm 2018-2023 TCHC&QT 

9.  H6.06.01.09 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ của hằng năm của Trường 2018-2023 TCHC&QT 

10.  
H6.06.01.10 Báo cáo rà soát nhu cầu nhân lực các đơn vị hằng năm (trong Báo cáo kết quả thực 

hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm) 

2018-2023 TCHC&QT 

11.  
H6.06.01.11 Báo cáo tổng hợp rà soát và đánh giá nhu cầu nhân lực hằng năm (trong Báo cáo kết 

quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm) 

2018-2023 TCHC&QT 

12.  H6.06.01.12 Báo cáo về đội ngũ nhân lực hàng năm 2018-2023 TCHC&QT 

13.  
H6.06.01.13 Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; 

Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ quản lý cấp phòng, khoa, bộ môn và tương đương 

2018-2023 TCHC&QT 

14.  

H6.06.01.14 - Tờ trình Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 

lãnh đạo, quản lý; 

- Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý phòng, khoa, trung 

tâm giai đoạn 2018 - 2023 và quy hoạch cán bộ quản lý phòng, khoa, trung tâm 

- Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý phòng, khoa, trung 

tâm 

2018-2023 TCHC&QT 

15.  H6.06.01.15 Chính sách về nhân sự 2018-2023 TCHC&QT 

16.  H6.06.01.16 Quy định định mức giảng viên 2018-2023 TCHC&QT 



17.  H6.06.01.17 Đội ngũ nhân sự cơ hữu Trường 2018-2023 TCHC&QT 

18.  H6.06.01.18 Bảng báo cáo số lượng sinh viên Trường năm 2023 2018-2023 CTSV 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   

                                                                                                                                 TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 

 
 

                                                                             

 

  Trần Lê Tài 


